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CÂU 1 : (5.0 điểm)

Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa. Kể tên một số hàng hóa đặc biệt và lý giải tại sao nó là hàng hóa đặc biệt ?

CÂU 2 : (5.0 điểm) 
                 Phân tích tác động của qui luật giá trị. Liên hệ sự vận dụng qui luật này trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay?
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ĐÁP ÁN
CÂU 1: (6.0đ)
Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa ? Kể tên một số hàng hóa đặc biệt và lý giải tại sao nó là hàng hóa đặc biệt ?

 - Khái niệm hàng hoá (0.5đ)
Hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi bằng mua và bán.(0.25đ)

- Hàng hóa được phân thành hai loại: (0,25đ)
+ Hàng hóa hữu hình: lương thực, quần áo, tư liệu sản xuất...

+ Hàng hóa vô hình (hàng hóa dịch vụ): dịch vụ vận tải, dịch vụ chữa bệnh...

- Hai thuộc tính của hàng hóa (3.0 đ)

- Giá trị sử dụng
Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người. 
Bất cứ hàng hoá nào cũng có những công dụng nhất định. Chính những công dụng đó (tính có ích) làm cho nó có giá trị sử dụng.

Đặc điểm của giá trị sử dụng hàng hoá 

* Giá trị sử dụng là phạm trù vĩnh viễn
* Giá trị sử dụng không phải là cho người sản xuất hàng hoá mà là giá trị sử dụng cho người khác sử dụng, cho xã hội 

* Giá trị sử dụng chuyển vào tay người khác thông qua trao đổi mua bán nên giá trị sử dụng của hàng hoá mang giá trị trao đổi. 
Trong kinh tế hàng hoá, giá sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Muốn hiểu giá trị hàng hoá trước hết phải nghiên cứu từ hình thức biểu hiện bên ngoài của nó là giá trị trao đổi trước.
* Giá trị trao đổi trước hết biểu hiện ra là một quan hệ tỷ lệ về số lượng mà giá trị sử dụng hàng hoá này trao đổi với giá trị sử dụng hàng hoá khác, giữa hàng hóa này với hàng hóa khác. 

- Giá trị của hàng hóa 


Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. 

Đặc điểm 
* Giá trị là biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hoá. 
* Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa. 

* Giá trị là phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong sản xuất hàng hóa. Vì chỉ có sản xuất hàng hoá thì người ta mới cần tính toán hao phí sức lao động, còn sản xuất tự cung, tự cấp không cần tính toán đến hao phí sức lao động, nên không cần đến phạm trù giá trị. 
- Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá (1.0đ)
Hai thuộc tính của hàng hóa có mối quan hệ với nhau vừa thống nhất vừa mâu thuẫn nhau:

- Thống nhất: đã là hàng hóa phải có hai thuộc tính, nếu thiếu một trong hai thuộc tính không phải là hàng hóa, nếu thiếu một trong hai thuộc tính thì chỉ là vật phẩm. 
- Mâu thuẫn giữa hai thuộc tính thể hiện

* Với tư cách là Gía trị sử dụng các hàng hóa không đồng nhất về chất 
 Nhưng với tư cách là Gía trị các hàng hóa đồng nhất về chất. 
* Quá trình thực hiện giá trị và giá trị sử dụng tách rời nhau, là hai quá trình khác nhau về thời gian và không gian. 
* Kể tên một số hàng hóa đặc biệt và lý giải: (1.5 đ)
- Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt (0.75đ)
+  Tiền tệ cũng là hàng hóa có giá trị và giá trị sử dụng. Nhưng tiền tệ không phải là hàng hóa thông thường mà là hàng hóa đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung cho tất cả hàng hóa………..(0.5đ)
+  Giá trị sử dụng của tiền (vàng) khác với hàng hóa thông thường ở chỗ nó không chỉ thỏa mãn nhu cầu sử dụng của con người mà còn làm vật ngang giá chung, làm thước đo giá trị của tất cả các hàng hóa khác…………(0.25đ)  

- Sức lao động là một hàng hóa đặc biệt (0.75đ)
+ Giá trị của hàng hóa sức lao động (0.25đ)
+ Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động (0.5đ)
Câu 2 (4.0 điểm) 
Phân tích tác động của qui luật giá trị? Nước ta đã vận dụng qui luật này như thế nào trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

*  Phân tích tác động của qui luật giá trị:
- Khái niệm quy luật giá trị

Quy luật giá trị là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. Vì nó quy định bản chất của sản xuất hàng hóa là cơ sở của tất cả các quy luật của sản xuất hàng hóa. (0,5đ)
Tác động của quy luật giá trị (2.5đ)
- Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá (1.0đ)
+ Điều tiết SX 

- Tức là điều hoà phân bổ, phân phối các yều tố sản xuất, TLSX và sức lao động giữa các ngành, các lĩnh vực kinh tế, các vùng khác nhau.

- Quy luật giá trị điều tiết một cách tự phát thông qua sự lên xuống của giá cả dưới tác động của quy luật cung cầu.

+ Điều tiết lưu thông

- Tức là phân phối nguồn hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao. Điều tiết lưu thông của quy luật giá trị cũng thông qua giá cả lên xuống trên thị trường. Sự biến động của giá cả thị trường cũng có tác động thu hút hàng hoá từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao.

-  Sự điều tiết này cũng hình thành một cách tự phát 

Như vậy sự biến động của giá cả trên thị trường không những chỉ rõ sự biến động về kinh tế mà còn tác động điều tiết cả nền kinh tế hàng hoá.

- Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động (0,75đ)
Trong điều kiện sản xuất khác nhau, hao phí lao động cá biệt của từng người sản xuất hàng hoá khác nhau. Người sản xuất nào có hao phí lao động cá biệt nhỏ hơn hao phí lao động xã hội cần thiết sẽ ở thế lợi, sẽ thu được lợi nhuận cao. Ngược lại, họ sẽ bị lỗ vốn, và có nguy cơ phá sản. Để giành lợi thế trong cạnh tranh và tránh bị phá sản, họ phải hạ thấp hao phí lao động cá biệt của mình sao cho thấp hơn hoặc bằng với hao phí lao động xã hội cần thiết. Muốn vậy họ phải luôn cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức, quản lý sản xuất,…Sự cạnh tranh càng quyết liệt, càng thúc đẩy quá trình này diễn ra mạnh mẽ hơn, mang tính xã hội hơn. Kết quả là thúc đẩy LLSX của xã hội phát triển mạnh mẽ hơn.

- Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hoá người lao động thành kẻ giàu, người nghèo (0,75đ)

Quá trình cạnh tranh vì mục đích giá trị tất yếu dẫn đến kết quả là

+ Người nào có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, năng động,… sẽ có giá trị cá biệt nhỏ hơn giá trị xã hội, thu được nhiều lãi sẽ trở lên giàu có.

+ Người nào không có điều kiện sản xuất thuận lợi, thụ động, làm ăn thua lỗ sẽ có giá trị cá biệt lớn hơn giá trị xã hội sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản, dẫn đến nghèo khó.

Tác dụng của quy luật giá trị - một mặt đào thải các yếu kém, kích thích các yếu tố tích cực phát triển; mặt khác phân hoá xã hội thành người giàu, người nghèo, tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội.
Như vậy quy luật giá trị vừa có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực. 

*Nước ta đã vận dụng qui luật này như thế nào trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (1đ)
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